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Ngày nhận bài:  17/8/2023 Hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh là một yêu cầu 

của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năng lực mô hình hóa toán 

học là một trong năm thành tố của năng lực toán học. Bài viết trình bày 

về khái niệm mô hình hóa toán học, biểu hiện và yêu cầu của năng lực 

mô hình hóa toán học của học sinh tiểu học. Phương pháp nghiên cứu 

tổng kết kinh nghiệm chuyên gia, phương pháp nghiên cứu lý luận. Bài 

viết giới thiệu biện pháp thiết lập mô hình toán học trong dạy học yếu tố 

hình học ở tiểu học, cách tạo mô hình phép toán cộng, trừ, nhân, chia, 

tạo mô hình các hình vẽ hình học đơn giản. Từ cách thiết kế mô hình 

toán học trong bài báo giúp giáo viên tiểu học khai thác từ sách giáo 

khoa toán tiểu học hoặc tự tạo ra các tình huống thực tiễn để tổ chức 

dạy học thiết lập mô hình toán học cho học sinh, qua đó hình thành và 

phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh. 
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1. Đặt vấn đề 

Ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông tổng 

thể [1] và chương trình các môn học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực (NL) của 

người học. Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) môn Toán 2018 [2] xác định các thành 

tố cốt lõi của NL toán học là: NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hóa toán học 

(MHHTH), NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng công cụ, phương 

tiện học toán [2]. Hình thành, phát triển NL MHHTH sẽ giúp HS không chỉ học toán tốt mà còn 

giúp HS giải quyết tốt các vấn đề của các môn học khác và trong cuộc sống [3]. Ở tiểu học, môn 

Toán không phân chia thành các phân môn. Các yếu tố hình học (YTHH) gắn kết chặt chẽ cùng 

với các kiến thức về Đo lường để cấu thành mạch nội dung Hình học – Đo lường, đồng thời cùng 

với các mạch kiến thức khác tạo nên một môn Toán thống nhất [4]. Ngoài ra, việc dạy học 

YTHH ở tiểu học còn góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian và tính trực giác cho HS. 

Mô hình hóa (MHH) trong dạy học Toán là quá trình giúp học sinh tìm hiểu, khám phá các tình 

huống nảy sinh từ thực tiễn bằng công cụ toán học. Bài báo này trình bày quy trình mô hình hóa 

trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. Quy trình này đòi hỏi các kỹ năng và thao tác tư 

duy toán học như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa của học sinh. MHH 

cũng cho thấy mối quan hệ giữa thực tiễn với các vấn đề trong sách giáo khoa dưới góc nhìn của 

Toán học. Ở trường phổ thông, cách tiếp cận này giúp việc học toán của học sinh trở nên có ý 

nghĩa hơn, tạo động cơ và niềm say mê học Toán [5]. “Mô hình hóa toán học sẽ là cầu nối các 

suy luận trong lớp học và suy luận trong những tình huống thực tế” [6]. Đã có tác giả nghiên cứu 

về việc phát triển năng lực MHHTH cho học sinh như Phạm Thị Thanh Tú [7], tác giả nghiên 

cứu khai thác bài toán dưới "phương diện khác nhau của toán học như hình học, số học, đại 

lượng” [8]. tác giả Lê Thị Thu Hương và Đinh Thị Hồng Liên đã giới thiệu cách thiết kế và tổ 

chức các hoạt động mô hình hóa các bài toán theo 4 bước và một số ví dụ cụ thể về mạch số học 

và mạch đại lượng [9]: “Bước 1 (toán học hóa): Phân tích vấn đề thực tiễn, đơn giản hóa vấn đề 

bằng cách loại bỏ những yếu tố không bản chất để mô tả và diễn đạt lại vấn đề bằng các công cụ 

và ngôn ngữ toán học (nêu được bài toán). Bước 2 (giải bài toán): Sử dụng các công cụ toán học 

và phương pháp giải toán phù hợp để giải quyết vấn đề hay bài toán đã được toán học hóa. Bước 

3 (hiểu và thông dịch): Hiểu và trình bày ý nghĩa lời giải của bài toán đối với tình huống trong 

thực tiễn (bài toán ban đầu). Bước 4 (đối chiếu thực tế): Xem xét lại vấn đề hoặc bài toán đã nêu 

ở bước 1 cũng như lời giải của bài toán, xem lại các công cụ và phương pháp toán học đã sử 

dụng, đối chiếu thực tiễn để cải tiến mô hình (bài toán hoặc vấn đề) đã xây dựng”. Tác giả Cao 

Thị Hà, Nguyễn Xuân Dung cũng đã trình bày một cách có hệ thống các khái niệm liên quan đến 

mô hình hóa và năng lực mô hình hóa giới thiệu cách “Phát triển năng lực mô hình hóa cho học 

sinh trong dạy học Hàm số ở lớp 10 trung học phổ thông” [10]. Trong đào tạo và bồi dưỡng giáo 

viên tiểu học chưa có các tài liệu giới thiệu tình huống cụ thể phát triển năng lực mô hình hóa 

toán học cho học sinh khi dạy học yếu tố hình học của tiểu học. Ở bài viết này, chúng tôi trình 

bày một số quan niệm về NL MHHTH ở tiểu học, biện pháp dạy học YTHH theo hướng phát 

triển NL MHHTH của HS góp phần thực hiện tốt CTGDPT mới. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp tổng kết kinh nghiệm của các chuyên gia nghiên cứu về giáo 

dục toán học và ý kiến của một số chuyên gia tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng Chương 

trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu 

lý luận trên cơ sở tìm hiểu, phân tích các công trình khoa học, sách chuyên khảo, trang thông tin 

điện tử của các tổ chức quốc tế về dạy học toán tiểu học. Các tư liệu tham khảo được tác giả lựa 

chọn và sắp xếp theo hai nội dung chính: (1) khái niệm năng lực mô hình hóa toán học của HS tiểu 

học; (2) Biện pháp dạy học yếu tố hình học phát triển năng lực mô hình hóa tình huống thực tiễn 

cho học sinh tiểu học. Đặc biệt, chúng tôi tổng hợp, phân tích và đưa ra một số tình huống là các 

bài toán cụ thể nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học trong dạy học môn Toán ở tiểu học. 
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3. Nội dung nghiên cứu 

3.1. Về năng lực mô hình hóa toán học của HS tiểu học 

“MHH toán học là quá trình chuyển đổi một số vấn đề thực tiễn sang một vấn đề toán học 

bằng cách thiết lập và giải các mô hình (MH) toán học, thể hiện và đánh giá lời giải trong ngữ 

cảnh thực tiễn và cải tiến MH nếu cách giải quyết không phù hợp” [5]. “MH được dùng để mô tả 

một tình huống thực tiễn nào đó, MH toán học được hiểu là sử dụng công cụ toán học để thể hiện 

nó dưới dạng của ngôn ngữ toán học, trong đó MHH (Xem minh họa trên Hình 1) là quá trình tạo 

ra mô hình nhằm hướng tới giải quyết một vấn đề. Quá trình này tuân theo một quy trình sử dụng 

các quy tắc đặc biệt để thành lập giả thuyết hay cấu trúc toán học như: công thức, thuật toán, 

phương trình, bảng biểu, biểu tượng, đồ thị... để từ đó HS có một cái nhìn rõ ràng hơn về các vấn 

đề tồn tại trong thực tiễn” [6].  

 

Hình 1. Quy trình MHH theo Swetz & Hartzler (1991) 

Các tình huống thực tiễn: NL MHH toán học hình thành và phát triển từ vấn đề thực tiễn, tình 

huống thực tiễn là yếu tố đầu tiên chủ yếu trong chu trình hình thành MHH toán học, nên GV 

phải tăng cường các tình huống, bài toán xuất phát từ thực tiễn cho HS, làm cho HS thấy toán học 

có ý nghĩa với cuộc sống. Từ tình huống thực tiễn để HS quan sát, hiểu và xây dựng được MH 

toán học thì trước hết HS phải được hiểu đúng các kiến thức toán học để từ đó thể hiện tình 

huống thực tiễn dưới dạng của ngôn ngữ toán học. Phải dịch chuyển được quan hệ trong ngôn 

ngữ tự nhiên sang quan hệ trong ngôn ngữ toán học. Thông qua việc xây dựng MH toán học, các 

dữ liệu của tình huống thực tiễn được bộc lộ rõ ràng, dễ hiểu hơn cho HS. HH có lợi thế trong 

cách MHH bằng các hình vẽ, biểu bảng, các biểu diễn trực quan hình ảnh. Nhìn vào MH toán học 

HS phân tích để kết luận toán học. Từ đó lại “phiên dịch” ngược lại để trả lời yêu cầu trong BT 

của tình huống thực tiễn. 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018 đã cụ thể hóa những biểu hiện và kết quả 

hoạt động mô hình hóa toán học đối với HS tiểu học. Nội dung chi tiết được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Biểu hiện và yêu cầu của NL MHHTH của HS tiểu học 

Biểu hiện Yêu cầu 

- Thực hiện được các hành động: 

- Xác định được mô hình toán học (gồm công 

thức, phương trình, bảng biểu, đồ thị,...) cho tình 

huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn. 

- Giải quyết được những vấn đề toán học trong 

mô hình được thiết lập. 

- Thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ 

cảnh thực tế và cải tiến được mô hình nếu cách 

giải quyết không phù hợp. 

– Lựa chọn được các phép toán, công thức số học, sơ 

đồ, bảng biểu, hình vẽ để trình bày, diễn đạt (nói hoặc 

viết) được các nội dung, ý tưởng của tình huống hiện 

trong bài toán thực tiễn xuất hiện đơn giản.  

- Giải quyết được những bài toán xuất hiện từ sự lựa 

chọn trên. 

- Nêu được câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong 

bài toán thực tiễn. 

Như vậy, có thể nói các chỉ báo quan trọng để xác định NL MHHTH của HS tiểu học thể hiện 

qua các động từ sau:  

- Xác định được mô hình toán học (gồm công thức, phương trình, bảng biểu, đồ thị,...) cho 

tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn. 

- Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập từ bài toán thực tiễn.  

Yêu cầu chung phải đảm bảo sáu nguyên tắc:  
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1. Đảm bảo tính thực tế.  

2. Đảm bảo xây dựng mô hình: các tình huống đặt ra có thể kiểm tra, điều chỉnh, mở rộng.  

3. Tự đánh giá: Tình huống đặt ra giúp học sinh phát triển khả năng tự đánh giá.  

4. Làm rõ ý tưởng: Tính huống đặt yêu cầu học sinh làm rõ những suy nghĩ, ý tưởng của mình  

5. Đơn giản: Mô hình đơn giản và dễ sử dụng.  

6. Tổng quát hóa: Mô hình này có áp dụng vào các tình huống khác nhau. 

Dưới đây chúng tôi giới thiệu biện pháp Sử dụng bài toán thực tiễn để phát triển NL MHH 

tình huống thực tiễn trong dạy học YTHH nhằm góp phần phát triển năng lực MHHTH cho học 

sinh tiểu học. 

3.2. Biện pháp dạy học yếu tố hình học phát triển năng lực mô hình hóa tình huống thực tiễn 

cho học sinh 

Thiết lập MH toán học: Để MHH tình huống thực tiễn, trong DH YTHH chỉ nên tạo các MH 

đơn giản từ các BT thực tiễn vì HS mới bước đầu làm quen và vận dụng cách giải quyết BT theo 

cách này. Tạo các MH bằng các hình vẽ HH đơn giản như đoạn thẳng, tam giác, tứ giác... để HS 

dễ dàng vận dụng, từ đó phát hiện ra “quy luật”, cách thức chung giải một số dạng toán từ thực 

tiễn. Khi HS học tập đoạn thẳng, hình thành cho HS mô hình nối hai điểm được đoạn thẳng. 

Tương tự MH tạo từ ba điểm là hình tam giác, MH tạo từ bốn điểm là hình tứ giác... MHH từ BT 

tính chu vi là mô hình phép cộng. MHH từ bài toán tính diện tích HCN, hình vuông là MH phép 

nhân. Cho HS làm quen với một số BT giải bằng cách MHH tình huống trong thực tiễn. 

3.2.1. Thiết kế tình huống từ mô hình các phép toán thông thường 

Ví dụ 1: Tạo MH phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia 

a)  Mô hình phép cộng (Hình 2): Ở lớp 1: Tổ chức trò chơi“ Bắt cá”. “ Em hãy viết phép 

cộng thể hiện hình dạng con cá. Các con cá được tạo nên từ những hình gì?  

b) Mô hình phép nhân (Hình 3): Ở lớp 3, cho HS làm bài toán: “Một người đi từ Thành phố 

Hồ Chí Minh ra Hà Nội có thể đi bằng ba phương tiện: Máy bay, tàu hỏa và ô tô. Đi từ Hà Nội 

lên Lạng Sơn có thể đi bằng hai phương tiện: Tàu hỏa và ô tô”. 

  

Hình 2. Mô hình phép cộng Hình 3a. Mô hình phép nhân 3   

  
Hình 3b. Mô hình phép nhân 2   Hình 3c. Tạo mô hình phép nhân 

Người đó muốn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Lạng Sơn có qua Hà Nội. Hỏi người đó có 

mấy cách đi?     

 HS dễ dàng tìm ra 6 cách đi bằng cách liệt kê hoặc dùng phép nhân: Có 3 cách đi từ TP Hồ 

Chí Minh ra Hà Nội, có hai cách đi từ Hà Nội đến Lạng Sơn nên có 3  2 = 6 (cách) đi từ TP Hồ 

Chí Minh ra Hà Nội. 

Tương tự cho HS bài toán: Ba điểm A, B, C là ba thành phố. Đường nối mô tả đường đi 

giữa hai thành phố. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C (Hình 3). HS sẽ 
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thiết lập được ngay MH toán học là 2 x 3 = 6 (cách) nếu đã giải BT ở trên mà không cần liệt kê 

các con đường Xanh – Nâu, Xanh – Vàng,... để tìm câu trả lời.  

Hoặc cho HS bài toán: Bạn Lâm muốn đi câu cá, bạn có thể chọn một bộ quần áo đi câu trong 

số áo sơ mi, áo phông có tay, áo không tay, quần dài, quần ngắn như hình 3c. Bạn Lâm có thể tạo 

ra bao nhiêu bộ đồ khác nhau để đi câu cá? Em có thể giải quyết câu hỏi này bằng một hình vẽ. 

Em hãy chọn cho bạn Lâm một bộ quần áo hợp lý nhất.  

 

 

 
Hình 4. Mô hình phép trừ Hình 5. Mô hình phép chia 

c) Mô hình phép trừ (Hình 4): Khi HS học tính diện tích của hình, cho HS làm BT: Hình vẽ 

miêu tả kế hoạch xây dựng của một khu đất. Em hãy xác định diện tích của phần đất trong kế 

hoạch xây dựng.  

HS sẽ tính diện tích của HCN có chiều dài 12 m và chiều rộng là 4 m rồi trừ đi diện tích HCN 

có chiều dài 3 m và chiều rộng là 1 m. Thiết lập mô hình S – s để tính diện tích hình cần tính, khi 

gặp BT tương tự HS dễ dàng giải được. 

d) Mô hình phép chia (Hình 5): Từ bài toán “May 3 cái váy hết 12 mét vải. Hỏi 20 mét vải 

như vậy có thể may được bao nhiêu cái váy?”  

 Thiết lập mô hình phép chia, từ đó HS dễ dàng giải các bài toán tương tự. 

3.2.2. Thiết kế tình huống từ mô hình các hình vẽ HH đơn giản  

Ví dụ 2: Tạo MH đoạn thẳng (Hình 6) 

a) Ở lớp 2 hoặc lớp 3, GV có thể cho HS bài toán: Tuấn, Hùng, Dũng là ba anh em. Biết rằng 

Tuấn không nhiều tuổi hơn Hùng, còn Dũng không nhiều tuổi hơn Tuấn. Hãy xem ai là anh cả và 

ai là em út trong ba anh em.  

Cho HS vẽ hình biểu diễn, mũi tên chỉ từ người nhiều tuổi hơn đến người ít tuổi hơn. Tuấn 

không nhiều tuổi hơn Hùng tức là Hùng nhiều tuổi hơn Tuấn. Tương tự, Tuấn nhiều tuổi hơn 

Dũng.Vậy Hùng nhiều tuổi nhất và Dũng ít tuổi nhất hay Hùng là anh cả và Dũng là em út trong 

ba anh em. 

b) Sau đó có thể cho HS làm bài toán: “Biết khối lượng của voi nhỏ hơn khối lượng của cá 

voi, nhưng nhiều hơn khối lượng của tê giác, khối lượng của gấu lớn hơn khối lượng của hổ 

nhưng nhỏ hơn khối lượng của tê giác. Con vật nào có khối lượng lớn nhất và con vật nào có 

khối lượng nhỏ nhất? (Hình 7)” HS có thể dùng mô hình “mũi tên” như bài toán trên để tìm ra Cá 

voi lớn nhất và Hổ bé nhất.  

  
Hình 6. Mô hình 3 đoạn thẳng Hình 7. Tạo mô hình 5 đoạn thẳng 

Ví dụ 3: Tạo MH tam giác, tứ giác... 
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a) Có ba màu Vàng, Đỏ, Trắng. Có bao nhiêu cách để chọn hai trong ba màu? Trả lời câu hỏi 

này bằng một hình vẽ (Hình 8). Mỗi đoạn thẳng trong hình có ý nghĩa gì?  

HS sẽ biết mỗi đoạn thẳng trong hình là một cách chọn hai trong ba màu. Có 3 đoạn thẳng nên 

có 3 cách chọn. 

b) Bốn bạn An, Bình, Chí, Dũng chơi bập bênh (Hình 9 và 10). Cứ hai bạn thành một cặp 

chơi. Hỏi có bao nhiêu cặp? Hình 9,10.                             

Tương tự, từ cách lập MH của bài trên HS có thể giải bài toán: “Chọn hai đồ chơi từ bốn đồ 

chơi. Miêu tả các cách chọn bằng một hình vẽ. Có bao nhiêu cách chọn?” 

 

   

Hình 8. Mô hình tam giác Hình 9. Chơi bập bênh Hình 10. Mô hình tứ giác 

  
Hình 11. Bốn đồ chơi Hình 12. Mô hình hình chữ nhật 

4. Kết luận 

Năng lực MHHTH có vai trò quan trọng trong đời sống và học tập của HS. Để rèn luyện, phát 

triển NL MHHTH cho HS trong dạy học toán ở tiểu học cần tạo ra các tình huống có vấn đề và 

tìm các bài tập, hoạt động để HS giải quyết thông qua rèn luyện xác định được mô hình toán học 

(gồm công thức, phương trình, bảng biểu, đồ thị,...) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực 

tiễn. Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập. 

Bài viết đã trình bày một số bài tập có dụng ý sư phạm để GV sử dụng giúp HS rèn luyện, 

phát triển năng lực MHHTH. Các biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực MHHTH 

góp phần hình thành, phát triển lý luận về dạy học toán tiểu học theo hướng phát triển năng lực 

cho HS tiểu học đáp ứng yêu cầu của dạy học môn Toán theo chương trình 2018. 
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